
Stt Họ và tên Năm sinh Thôn Dạng khuyết tật Mức độ khuyết tật 

1 Bùi Thị Lục 04/12/1968 Phú Khu Vận động Nhẹ

2 Nguyễn Chi Lăng 09/11/1963 Vũ Đông Vận động Nặng

3 Hoàng Thị Thu Giang 15/06/1976 Lập Bái

4 Quách Thị Nội 01/01/1973 Vĩnh Truyền

5 Nguyễn Thị Phúc 12/09/1948 Đa Phú 2 Vận động Đặc biệt nặng

6 Phạm Gia Khiêm 05/07/2002 Vĩnh Truyền

7 Phạm Xuân Trường 05/01/1983 Thị Độc
Thần kinh - Tâm 

thần
Nặng

8 Nguyễn Thị Xắp 01/01/1958 An Khoái

9 Nguyễn Hữu Bính 01/01/1955 Đa Phú 2

10 Phạm Thị Thú 30/12/1956 Đa Phú 1 Vận động Nhẹ

11 Vũ Trường Giang 05/09/1981 An Mai Vận động Đặc biệt nặng

12 Nguyễn Văn Tụ 12/02/1994 An Khoái Vận động Đặc biệt nặng

13 Ngô Công Doanh 29/11/1975 Tư La

14 Phạm Thị Min 01/01/1955 Minh Thiện

15 Vũ Song Hỷ 01/01/1943 Vĩnh Truyền Vận động Nặng

16 Nguyễn Xuân Chiến 07/05/1950 Đa Phú 2 Vận động Đặc biệt nặng

17 Nguyễn Thị Tuyết 01/01/1950 Đa Phú 2

18 Bùi Thị Hạnh 22/04/1971 Thưởng Phúc

19 Lương Minh Hiếu 21/07/2018 Kim Sơn 2 Trí tuệ Nhẹ

20 Nguyễn Thị Phà 07/05/1958 Tuy Lai Vận động Nặng

21 Vũ Văn Tính 28/05/1982 Ngoại Trang

22 Hoàng Gia Tiến 21/10/1974 Trung Thôn 2 Vận động Nhẹ
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23 Nguyễn Văn Khởi 01/03/1970 Lập Bái Vận động Nặng

24 Nguyễn Quang Huynh 15/08/1976 Thưởng Phúc Vận động Nhẹ

25 Dương Thị Kim 16/05/1953 Đa Phú 2
Thần kinh - Tâm 

thần
Nhẹ

26 Đỗ Thị Lan 01/10/1963 Nghĩa Thôn

27 Vũ Văn Thông 26/01/1991 An Mai

28 Nguyễn Văn Đua 21/07/1957 Đãn Chàng 2

29 Nguyễn Bá Duy Khoa 11/03/2017 Đồng Tu 1 Trí tuệ Nặng

30 Đặng Tuấn Đạt 26/11/2016 Đồng Tu 1 Trí tuệ Đặc biệt nặng

31 Vũ Văn Nhất 10/11/1975 Thượng Ngạn 1
Thần kinh - Tâm 

thần
Nặng

32 Nguyễn Thị Hương 13/06/1984 Đãn Chàng 1 Vận động Nặng

33 Lộ Văn Tiên 28/02/1970 Thưởng Phúc

34 Nguyễn Văn Sáng 03/10/1987 Bổng thôn Vận động Nhẹ

35 Đinh Văn Bù 03/07/1955 Thượng Ngạn 2

36 Nguyễn Thị Hạnh 03/02/1979 Thưởng Phúc Vận động Nhẹ

37 Đỗ Hùng Hoa 20/10/1958 Hiến Nạp Vận động Nặng

38 Vũ Văn Dũng 21/09/2004 Thượng Ngạn 2 Vận động, TK-TT Đặc biệt nặng
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